
         Kính gửi:  UBND các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ Quy 
định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình 
văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;
Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 
98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Công văn số 169/VHCS-NSVH ngày 12/03/2024 của Cục Văn hóa 
cơ sở về việc hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 86/2023/NĐ-
CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 35/2024/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng 
danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khóm, ấp văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 
biểu” trên địa bàn tỉnh An Giang;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn một số nội dung thực hiện việc 
xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khóm, ấp văn hóa”, “Xã, phường, thị 
trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh An Giang như sau:

I. VỀ ĐỐI TƯỢNG, NGUYÊN TẮC, THỜI GIAN, THẨM QUYỀN, 
CÔNG BỐ KẾT QUẢ XÉT TẶNG CÁC DANH HIỆU

1. Đối tượng áp dụng
Văn bản này áp dụng đối với hộ gia đình; khóm, ấp; xã, phường, thị trấn và 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xét tặng danh hiệu “Gia 
đình văn hóa”, “Khóm, ấp văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn 
tỉnh An Giang.

2. Nguyên tắc xét tặng
Việc xét tặng danh hiệu văn hóa phải đảm bảo: đúng tiêu chuẩn, trình tự, 
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thủ tục, thẩm quyền xét tặng; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan và tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 5 Luật 
Thi đua, Khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022.

3. Thời gian, thẩm quyền xét tặng
- Việc xét tặng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “khóm, ấp văn hóa”, “Xã, 

phường, thị trấn tiêu biểu” được thực hiện hằng năm và hoàn thành việc bình xét 
trước ngày 25 tháng 11 (Lưu ý: Theo Điều 7, Luật Thi đua, khen thưởng không 
quy định việc đăng ký thi đua là một trong những căn cứ xét tặng danh hiệu thi 
đua. Vì vậy, Nghị định số 86/2023/NĐ-CP đã bỏ quy định về đăng ký các danh 
hiệu thi đua hằng năm đối với hộ gia đình, thôn (bản), tổ dân phố, xã, phường, thị 
trấn).

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận danh hiệu “Gia 
đình văn hóa” hằng năm. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận danh hiệu 
“Khóm, ấp văn hóa” hằng năm. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận danh hiệu “Xã, 
phường, thị trấn tiêu biểu” hằng năm.

4. Công bố kết quả xét tặng danh hiệu
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có Quyết định tặng danh hiệu, cơ quan 

ban hành quyết định có trách nhiệm công bố công khai trên bản tin hoặc trang 
thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và các hình thức khác theo quy định về danh 
sách gia đình, khóm, ấp, xã, phường, thị trấn được tặng danh hiệu thi đua. 

II. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN XÉT TẶNG CÁC DANH HIỆU
1. Tiêu chuẩn danh hiệu 
Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Khóm, ấp văn hóa”; 

“Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” thực hiện theo quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II 
và Phụ lục III kèm theo Quyết định số 35/2024/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của 
UBND tỉnh An Giang.

2. Điều kiện xét tặng các danh hiệu văn hóa 
2.1. Danh hiệu “Gia đình văn hóa”
Hộ gia đình được đề nghị xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” phải đảm 

bảo đủ 02 điều kiện:
- Thành viên trong gia đình không vi phạm một trong các trường hợp được 

quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 86/2023/NĐ-CP của Chính phủ.
- Hộ gia đình phải đạt các tiêu chuẩn và số điểm được quy định chi tiết tại 

Phụ lục I kèm theo Quyết định số 35/2024/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của 
UBND tỉnh An Giang.
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2.2. Danh hiệu “Khóm, ấp văn hóa”
Khóm, ấp được đề nghị xét tặng danh hiệu “Khóm, ấp văn hóa” phải đảm 

bảo đủ 02 điều kiện:
- Khóm, ấp không vi phạm một trong các trường hợp được quy định tại 

khoản 5 Điều 6 Nghị định số 86/2023/NĐ-CP của Chính phủ.
- Khóm, ấp phải đạt các tiêu chuẩn và số điểm được quy định chi tiết tại 

Phụ lục II kèm theo Quyết định số 35/2024/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của 
UBND tỉnh An Giang.

2.3. Danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”
Xã, phường, thị trấn được đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn 

tiêu biểu” phải đảm bảo đủ 02 điều kiện: 
- Xã, phường, thị trấn không vi phạm một trong các trường hợp được quy 

định tại khoản 6 Điều 6 Nghị định số 86/2023/NĐ-CP của Chính phủ.
- Xã, phường, thị trấn phải đạt các tiêu chuẩn và số điểm được quy định chi 

tiết tại Phụ lục III kèm theo Quyết định số 35/2024/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 
của UBND tỉnh An Giang.

3. Các trường hợp không được xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”
Có thành viên trong gia đình vi phạm một trong những trường hợp sau:
- Bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
- Không hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ nộp thuế.
- Bị xử phạt vi phạm hành chính về: hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn; vi 

phạm quy định về kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng
- Bị xử phạt vi phạm hành chính về: vi phạm quy định về trật tự công cộng; 

hành vi đánh bạc trái phép; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy, 
cứu nạn, cứu hộ và phòng, chống bạo lực gia đình.

4. Các trường hợp không xét tặng danh hiệu “khóm, ấp văn hóa”
Trong khóm, ấp để xảy ra một trong các trường hợp sau:
- Có khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật. 
- Có hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật.
5. Các trường hợp không xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu”
Xã, phường, thị trấn xảy ra một trong các trường hợp sau:
- Để xảy ra tụ điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội (hình sự, ma túy, tệ 

nạn xã hội); tỷ lệ tội phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông, cháy, nổ không 
được kiềm chế, tăng so với năm trước, gây hậu quả nghiêm trọng.

- Để công dân cư trú trên địa bàn lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để tập trung 
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đông người gây rối an ninh, trật tự, biểu tình, tuần hành, khiếu kiện vượt cấp.
- Để xảy ra hoạt động chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại 

đoàn kết.    

6. Hồ sơ đề nghị xét tặng các danh hiệu văn hóa
6.1. Danh hiệu “Gia đình văn hóa” 
Thực hiện khoản 1 Điều 7 Nghị định số 86/2023/NĐ-CP của Chính phủ.
Trưởng Khóm, ấp đề nghị xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” lập hồ sơ 

gồm:
- Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” (Mẫu số 01 kèm 

theo Hướng dẫn này).
- Bảng tổng hợp danh sách hộ gia đình đạt tiêu chuẩn và kết quả lấy ý kiến 

người dân (Mẫu số 02 kèm theo Hướng dẫn này). 
- Biên bản họp bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” (Mẫu số 03 kèm theo 

Hướng dẫn này). 
Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
Thời gian nộp hồ sơ: Chậm nhất ngày 25/10 hằng năm.
6.2. Danh hiệu “Khóm, ấp văn hóa”
Thực hiện khoản 2 Điều 7 Nghị định số 86/2023/NĐ-CP của Chính phủ.
Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị xét tặng danh hiệu “Khóm, ấp văn hóa” lập 

hồ sơ gồm:
- Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu “Khóm, ấp văn hóa” (Mẫu số 04 kèm 

theo Hướng dẫn này).
- Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Khóm, ấp văn hóa” (Mẫu 

số 05 kèm theo Hướng dẫn này).
- Biên bản họp bình xét danh hiệu “Khóm, ấp văn hóa” (Mẫu số 06 kèm 

theo Hướng dẫn này).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời gian nộp hồ sơ: Chậm nhất ngày 25/10 hằng năm.
6.3. Danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”
Thực hiện khoản 3 Điều 7 Nghị định số 86/2023/NĐ-CP của Chính phủ.
Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị 

trấn tiêu biểu” lập hồ sơ gồm:
- Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” (Mẫu 

số 07 kèm theo Hướng dẫn này).
- Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu” (Mẫu số 08 kèm theo Hướng dẫn này).
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- Biên bản họp bình xét danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” (Mẫu số 
09 kèm theo Hướng dẫn này). 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời gian nộp hồ sơ: Chậm nhất ngày 25/10 hằng năm.
7. Về trình tự xét đề nghị công nhận các danh hiệu
7.1. Danh hiệu “Gia đình văn hóa” 
Thực hiện khoản 1 Điều 4 Quy định kèm theo Quyết định số 35/2024/QĐ-

UBND ngày 04/10/2024 của UBND tỉnh An Giang, cụ thể:
a) Trưởng khóm, ấp: Chủ trì, phối hợp với Trưởng ban Ban Công tác Mặt 

trận, các tổ chức đoàn thể cùng cấp (Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thanh niên, Hội Phụ 
nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân) tổ chức họp, đánh giá mức độ đạt các tiêu 
chuẩn của từng hộ gia đình trong phạm vi quản lý được thực hiện thông qua hình 
thức chấm điểm, tiêu chí thang điểm và điểm đạt yêu cầu được quy định ở Phụ lục 
I kèm theo Quy định này.

b) Trưởng khóm, ấp tổng hợp kết quả chấm điểm, lập danh sách các hộ gia 
đình đạt yêu cầu và thông báo công khai trên bảng tin công cộng hoặc các hình 
thức khác (nếu có) để lấy ý kiến người dân trong thời hạn 10 ngày. Hình thức 
công khai khác do Trưởng khóm, ấp thống nhất với Trưởng ban Ban Công tác 
Mặt trận và trưởng các tổ chức đoàn thể quyết định.

c) Trưởng khóm, ấp tổng hợp các ý kiến của người dân. Hết thời hạn lấy ý 
kiến, Trưởng khóm, ấp lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 
86/2023/NĐ-CP, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định.

7.2. Danh hiệu “Khóm, ấp văn hóa”
Thực hiện khoản 2 Điều 4 Quy định kèm theo Quyết định số 35/2024/QĐ-

UBND ngày 04/10/2024 của UBND tỉnh An Giang, cụ thể:
a) Trưởng khóm, ấp báo cáo thành tích (Mẫu số 05 kèm theo Nghị định số 

86/2023/NĐ-CP) và bảng tự chấm điểm theo Phụ lục II kèm theo Quy định này gửi 
Ủy ban nhân dân cấp xã. 

b) Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức họp Hội đồng thi đua - khen thưởng cùng 
cấp để đánh giá, quyết định danh sách khóm, ấp đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh 
hiệu dựa trên báo cáo thành tích và bảng tự chấm điểm.

c) Danh sách khóm, ấp đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu được công 
khai trên trang thông tin điện tử của xã, phường, thị trấn hoặc các hình thức công 
khai khác (nếu có) để lấy ý kiến người dân trong thời hạn 10 ngày. Hình thức 
công khai khác do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định.

d) Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp ý kiến của người dân. Hết thời hạn lấy 
ý kiến, Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị 
định số 86/2023/NĐ-CP, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.
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7.3. Danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”
Thực hiện khoản 3 Điều 4 Quy định kèm theo Quyết định số 35/2024/QĐ-

UBND ngày 04/10/2024 của UBND tỉnh An Giang, cụ thể:
a) Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo thành tích (Mẫu số 08 kèm theo Nghị 

định số 86/2023/NĐ-CP) và bảng tự chấm điểm theo Phụ lục III kèm theo Quy 
định này gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức họp Hội đồng thi đua – khen thưởng 
cùng cấp để đánh giá, quyết định danh sách xã, phường, thị trấn đủ điều kiện đề 
nghị xét tặng danh hiệu dựa trên báo cáo thành tích và bảng tự chấm điểm. 

c) Danh sách xã, phường, thị trấn đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu  
được công khai trên trang thông tin điện tử của huyện, thị xã, thành phố hoặc các 
hình thức công khai khác (nếu có) để lấy ý kiến người dân trong thời hạn 10 ngày. 
Hình thức công khai khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.

d) Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp ý kiến của người dân. Hết thời hạn 
lấy ý kiến, Ủy ban nhân dân cấp huyện lập hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 7 
Nghị định số 86/2023/NĐ-CP, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 
định. 

8. Khen thưởng và kinh phí
Danh hiệu thi đua “Gia đình văn hóa”, “Khóm, ấp văn hóa”, “Xã, phường, 

thị trấn tiêu biểu” được xét tặng hàng năm. Mức khen thưởng và bằng chứng nhận 
cho các danh hiệu thi đua thực hiện theo Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 
31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 
đua, khen thưởng. Cụ thể như sau: 

8.1. Khen thưởng
a) Việc xét tặng Giấy khen cho “Gia đình văn hóa” và khen thưởng danh 

hiệu “Gia đình văn hóa” thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị 
trấn, quy định tại khoản 3 Điều 58 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP và theo điều 
kiện, tình hình thực tế tại địa phương.

b) Khen thưởng danh hiệu “Khóm, ấp văn hóa” thuộc thẩm quyền của Ủy 
ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quy định tại điểm d khoản 2 Điều 54 Nghị 
định số 98/2023/NĐ-CP: được tặng bằng chứng nhận, khung và được thưởng 1,5 
lần mức lương cơ sở.

c) Khen thưởng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” thuộc thẩm 
quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, quy định tại điểm c khoản 2 Điều 54 Nghị định 
số 98/2023/NĐ-CP: được tặng bằng chứng nhận, khung và được thưởng 2,0 lần 
mức lương cơ sở.

8.2. Kinh phí
Kinh phí tổ chức thực hiện xét tặng các danh hiệu thi đua quy định tại 
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Lưu ý: Nghị định số 86/2023/NĐ-CP đã bãi bỏ quy định về tỷ lệ tặng Giấy 
khen “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” không quá 15% trên tổng số gia 
đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa đủ 03 năm liên tục, khu dân cư 
được công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa đủ 05 năm liên tục được quy định 
tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP. 

9. Hồ sơ minh chứng
Hồ sơ minh chứng Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III Quyết định số 

35/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang (Đính kèm).
Lưu ý: Hướng dẫn này sẽ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn 

bản khác khi có văn bản mới của cơ quan nhà nước điều chỉnh lĩnh vực này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn đề nghị 

địa phương thông tin về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua Phòng Xây dựng 
Nếp sống Văn hóa và Gia đình) có ý kiến thống nhất thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Ban Giám đốc Sở;
- PhòngVH-TT các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT, XDNSVHGĐ.

            KT.GIÁM ĐỐC
           PHÓ GIÁM ĐỐC

           Huỳnh Thị Như Lam
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